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	TY TNHH TMDV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG

	Địa chỉ : 264 Huỳnh Văn Bánh, P11, Quận Phú Nhuận , TP HCM.

	Tel : 08.39915647 (12 Line) Mobile: 0908.28.28.57

	Website: http://huyhoang.vn


Kính gởi : Quý khách hàng
     Công ty Huy Hoàng, trân trọng thông báo đến quý khách bảng giá thiết bị Máy chấm công:
BẢNG BÁO GIÁ
	MODEL
	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT (SPECIFICATIONS)
	GIÁ / USD

	X-628
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	Máy chấm công dùng vân tay và thẻ cảm ứng tích hợp
Hệ thống chấm công kết nối vi tính. Quản lý nhân sự bằng phần mềm. Dể sử dụng, tiết kiệm thời gian, quản lý chặt chẽ.

· Tính bảo mật cao, không chấm công dùm

· Bộ chuyển đổi, bộ nguồn.

· Tích hợp nhiều dấu tay (10 dấu vân tay/người)

· Lưu trữ 2000 dấu vân tay

· Ghi nhận 80.000 giao dịch

· Giao tiếp với PC: RS232, RS485, TCP/IP

· Màn hình LCD, hiển thị tên người dùng.

· Dữ liệu trong máy không bị mất khi xảy ra cúp điện

· Tặng phần mềm tiếng Việt chuyên nghiệp viết bởi chuyên viên lập trình quản lý hành chánh tại Việt Nam.
	· User Capacity: 2200-2800

· Transaction Storage: 80000-120000 

· Algorithm version: Biokey VX6.0

· Hardware platform: ZEM100

· Communications: RS232, RS485&TCP/IP

· FAR: ≤0.001% 

· FRR: <= 1% 

· Operating Temperature: 0- 45

· Operating Humidity: 20% - 80%

· Sensor: ZK Senso

· 26-bit Weigand In/Out 

· Size:190(L)*140(w)*57(H) 

· Language: Simplified Chinese Traditional Chinese English and other languages
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	Máy chấm công dùng vân tay và thẻ cảm ứng
Hệ thống chấm công kết nối vi tính. Quản lý nhân sự bằng phần mềm. Dể sử dụng, tiết kiệm thời gian, quản lý chặt chẽ.

· Tính bảo mật cao, không chấm công dùm

· Bộ chuyển đổi, bộ nguồn.

· Tích hợp nhiều dấu tay (10 dấu vân tay/người)

· Lưu trữ 2.200-2.800 dấu vân tay

· Ghi nhận 80.000 giao dịch

· Giao tiếp với PC: RS232, RS485, TCP/IP

· Màn hình LCD, hiển thị tên người dùng.

· Dữ liệu trong máy không bị mất khi xảy ra cúp điện

· Tặng phần mềm tiếng Việt chuyên nghiệp viết bởi chuyên viên lập trình quản lý hành chánh tại Việt Nam.
	· User Capacity: 2200
· Transaction Storage: 80000
· Algorithm version: 2007 Version ZK new algorithm
· Hardware platform: ZEM500 
· Operating system: Linux
· Communications: RS232, , RS485,TCP/IP, USB-DEVICE
· Identification time: ＜=2S
· LED: Red, Green
· LCD: 128X64 Blue background light 
· Sensor: ZK Sensor 
· Language: English, Simpified Chinese, Traditional Chinese , other Languages
· Standard: Schedular bell, Webserver, USB host, USB client, Short message 
· Optional: ID/HID card, Workcode, RIS, 5V UPS
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	F-708
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	Máy truy cập cửa dùng vân tay

· Hệ thống chấm công kết nối vi tính. Quản lý nhân sự bằng phần mềm. Dể sử dụng, tiết kiệm thời gian, quản lý chặt chẽ.

· Tính bảo mật cao, không chấm công dùm

· Bộ chuyển đổi, bộ nguồn.

· Tích hợp nhiều dấu tay (10 dấu vân tay/người)

· Lưu trữ 1.500 dấu vân tay

· Ghi nhận 80.000 giao dịch

· Giao tiếp với PC: RS232, RS485, TCP/IP

· Màn hình LCD, hiển thị tên người dùng.

· Dữ liệu trong máy không bị mất khi xảy ra cúp điện

· Tặng phần mềm tiếng Việt chuyên nghiệp viết bởi chuyên viên lập trình quản lý hành chánh tại Việt Nam.
	· User capacity : 500
· Transaction capacity : 30000 
· Verification mode : 1:1 or 1:N
· Access Control : 50 Time Zone, 5 Grouping, 10 Combination, Holiday Management, support many fingerprints access, support standalone work
· Electric lock control: Directness relay out put 3A/12VDC
· Communicational: TCP/IP or RS232 and RS485 
· Keyboard and Display: LCD with 80 character and figure keypad
· Identification speed: ＜=2 seconds
· Collection station: ZK collection station
· Language: simplified Chinese, traditional Chinese, English, other Languages
· Size: 180(L)*82(W)*55(H)mm
· Management software: Transaction fingerprint management and Access control attendance options, and network management 
· Standard: Wire Doorbell, Wiegand OUT
· Optional: Webserver, Workcode, RIS, Multi-identification, 9 Digits User ID, Schedule Status, T&A Records.
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	ACCESS CONTROL - STAND ALONE

· Sản phẩm rất gọn, đẹp, chuyên nghiệp

· Màn hình LED màu rất sáng, hiển thị ngày giờ, số thẻ.

· Tính bảo mật cao, dùng để mở cửa, tắt hệ thống báo động.
· Có nút chuông.

· Dùng mã số & thẻ từ Proximity

· Dùng đươc cho 1.500 người.

· Ghi nhận 50.000 giao dịch
· Giao tiếp với PC: RS232, RS485
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	CR-92S

[image: image11.jpg]



	ĐẦU ĐỌC PHỤ.

· Lắp bên trong/ngoài cửa cho access control.

· Dùng thẻ từ Proximity
· Có nút nhấn chuông
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